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ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỦA SÔNG PHÓ ĐÁY ĐOẠN 
CHẢY QUA HAI TỈNH TUYÊN QUANG VÀ VĨNH PHÚC,  
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC 

HỢP LÝ
Đỗ Thị Hải*, Vũ Thị Phương Thảo, Trần Anh Quân

Trần Thị Kim Hà, Đỗ Cao Cường
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt
Đánh giá sức chịu tải của sông từ đó đưa ra kế hoạch phân bổ lưu lượng cho các 

loại hình xả thải trong lưu vực sông là việc làm có ý nghĩa thiết thực để bảo vệ chất lượng 
nước sông. Nghiên cứu này tính toán đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải môi trường ở 2 
đoạn sông Phó Đáy 1 - chảy qua tỉnh Tuyên Quang và Phó Đáy 2 - chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2022 - 2025 ở cả 2 đoạn sông đều còn khả 
năng tiếp nhận nước thải đối với các thông số TN, NH4

+, BOD5, COD nhưng không còn 
khả năng tiếp nhận đối với 2 thông số TP và TSS. Trong giai đoạn 2026 - 2030, các tính 
toán cho thấy không còn khả năng tiếp nhận nước thải với tất cả 6 thông số chất lượng 
nước nói trên. Nguyên nhân gây suy thoái chất lượng nước sông dẫn đến khả năng mất 
sức chịu tải của dòng sông là do mỗi ngày dòng sông phải tiếp nhận khoảng 11.758 m3 
nước thải từ các loại khác nhau. Các thông số chất lượng nước trong các mẫu nước thải 
này đều cao hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn. Để tăng cường sức chịu tải của dòng 
sông, trước hết phải quản lý chặt chẽ các nguồn nước thải, đảm bảo xử lý nước thải tại 
nguồn đạt chuẩn cho phép trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Bên cạnh đó, kế hoạch 
chi tiết phân bổ hợp lý lưu lượng sử dụng nguồn nước cho các loại hình kinh tế trong vùng 
lưu vực cũng là một bài toán cần phải cân nhắc.

Từ khóa: Sức chịu tải; Khả năng tiếp nhận; Sông Phó Đáy.
Abstract

Assessing the load capacity of the Pho Day river in the sections flowing through 
Tuyen Quang and Vinh Phuc provinces and proposing solutions for the 

sustainable use of water resources
Assessing the load capacity of a river and then devising a plan to allocate flow to 

different types of discharge in the river basin is a work of practical significance to protect 
the water quality of that river. This study calculates and evaluates the receiving capacity 
and environmental carrying capacity in two sections of the river Pho Day 1 - flowing 
through Tuyen Quang province and Pho Day 2 - flowing through Vinh Phuc province. 
Research results show that, in the period 2022 - 2025, both river sections still can receive 
wastewater for the parameters TN, NH4

+, BOD5, and COD but no longer have the ability 
to receive wastewater for 2 parameters TP and TSS. In 2026 - 2030, calculations show 
that receiving wastewater with all six water quality parameters is no longer possible. The 
cause of the deterioration of river water quality leads to the possibility of losing the river’s 
carrying capacity. Every day, the river must receive about 11.758 m3 of wastewater from 
industrial wastewater (12 %), domestic wastewater (55 %), livestock wastewater (30 %), 
and medical sewage (3 %). The water quality parameters in these wastewater samples are 
all higher than the allowed standards. To increase the river’s carrying capacity, first of all, 
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it is necessary to control wastewater sources strictly, ensuring wastewater treatment at the 
source meets allowed standards before discharging into receiving sources. In addition, a 
detailed plan to appropriately allocate water use for different types of economies in the 
basin is also a problem that needs to be considered thoroughly.

Keywords: Load capacity; Receiving capacity; Pho Day river.
BBT nhận bài: 14/11/2024; Phản biện xong: 12/12/2024; Chấp nhận đăng: 26/3/2025

*Tác giả liên hệ, Email: dothihai@humg.edu.vn
DOI: http://doi.org/10.63064/khtnmt.2025.662

1. Đặt vấn đề
Trên thế giới, các nghiên cứu xác 

định khả năng tiếp nhận, sức chịu tải ô 
nhiễm của sông và việc phân bổ nguồn 
xả thải đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều 
quốc gia như Mỹ, Nhật Bản [1], Hàn Quốc 
[2]. Một số quốc gia khác đang áp dụng 
phân bố tải lượng xả thải và đạt kết quả 
bước đầu như Trung Quốc, Indonesia,… 
[3]. Ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã hướng dẫn chi tiết thủ tục đánh 
giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 
tải của sông trong Thông tư 76/2017/TT-
BTNMT ban hành ngày 29/12/2017 [4] 
và đã có nhiều nghiên cứu thực hiện đánh 
giá sức chịu tải ở nhiều dòng sông ở nhiều 
nơi trên lãnh thổ, trong đó nhóm tác giả 
Trần Sỹ Hải và cộng sự đã thực hiện đánh 
giá sức chịu tải của các sông chính nằm 
trên địa phận tỉnh Bắc Ninh [5], Lê Ngọc 
Tuấn và cộng sự đã đánh giá sức chịu tải 
các dòng chảy sông ở tỉnh Bình Dương 
[6] và tấc giả Mai Trọng Hoang đánh giá 
sức chịu tải của sông Trường Giang của 
tỉnh Quảng Nam [7].

Sông Phó Đáy dài 188 km, là một 
chi lưu bên tả ngạn của Sông Lô, có diện 
tích lưu vực 1.575 km2, bắt nguồn từ vùng 
núi Tam Tạo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 
Kạn, chảy qua các huyện Yên Sơn, Sơn 
Dương của tỉnh Tuyên Quang, huyện Lập 
Thạch, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh 
Tường của tỉnh Vĩnh Phúc và nhập vào 

Sông Lô tại giữa xã Sơn Đông (Lập 
Thạch) và xã Việt Xuân (Vĩnh Tường) 
phía trên cầu Việt Trì khoảng 200 m [8]. 
Sông Phó Đáy là thuỷ vực tự nhiên cấp 
nước cho một số nhà máy nước như nhà 
máy nước Lập Thạch, Tân Xuân,...sử 
dụng làm nguyên liệu để sản xuất nước 
sạch, cung cấp cho khu đô thị, cư dân trên 
địa bàn Vĩnh Phúc và một số khu công 
nghiệp [8]. Tuy nhiên, trong nhiều năm 
trở lại đây xuất hiện tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước cục bộ tại một số khu vực 
sông. Qua khảo sát cho thấy, dọc theo 
sông Phó Đáy có nhiều làng nghề, trạm y 
tế, ngoài ra các khu vực xung quanh sông 
nhiều cụm công nghiệp, điểm du lịch và 
dân cư xả thải trực tiếp ra sông, suối làm ô 
nhiễm nguồn nước. Bài báo này tiến hành 
đánh giá chất lượng nước sông Phó Đáy 
qua các thông số chất lượng nước NH4

+, 
BOD5, COD, TN, TP, TSS từ đó xác định 
sức chịu tải của các đoạn sông nghiên 
cứu, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp 
phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, phân 
bổ, sử dụng nguồn tài nguyên sông một 
cách hợp lý phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững.

2. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các nguồn thải gây ô nhiễm trên 
các đoạn của sông Phó Đáy chảy qua 
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địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh 
Phúc, các yếu tố thuỷ động lực, chất 

lượng môi trường nước mặt các đoạn 
sông nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Bảng 1. Vị trí lấy mẫu nước sông Phó Đáy

STT Ký hiệu 
mẫu

Tọa độ Vị trí lấy mẫu
X Y

1 NM01 105o46’677’’ 21o96’82’’ Hạ lưu sông Phó Đáy gần cầu bắc qua kênh Phú Hậu, 
huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

2 NM02 105o50’29’’ 21o34’42’’ Miếu bến gạo Đan Trì, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, 
Vĩnh Phúc.

3 NM03 105o52’14’’ 21o39’14’’ Xã An Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.
4 NM04 105o31’16” 21o28’20” Thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
5 NM05 105o29’50” 21o31’33” Thôn Ấp Mới, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.
6 NM06 105o24’31” 21o38’25” Thôn Vĩnh Phúc, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

7 NM07 105o24’38” 21o44’01” Gần điện nước Hiếu San, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, 
Tuyên Quang.

8 NM08 105o25’37” 21o49’56” Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.
9 NM09 105o30’09” 21o53’47” Xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.
10 NM10 105o32’11” 21o56’53” Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

11 NM11 105o33’37” 22o01’08” Dưới cầu treo bản Vàng Giọc, xã Bình Trung, huyện Chợ 
Đồn, Bắc Kạn.

12 NM12 105o37’50” 22o03’32” Gần QL.3C, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.

Hình 1: Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước sông Phó Đáy
- Phương pháp khảo sát, lấy mẫu 

nước: Khảo sát các nguồn nước xả thải vào 
sông Phó Đáy có lưu lượng lớn hơn 5 m3/
ngày; Mẫu nước sông Phó Đáy được lấy 
dọc theo sông tại 12 vị trí vào tháng 4/2024. 
Các mẫu nước được lấy ở giữa dòng và lấy 
ở tầng nước mặt, ở độ sâu 20 cm tính từ 

mặt nước. Mẫu được lấy theo TCVN 6663-
1:2011 (ISO 5667-2:2006), bảo quản và 
xử lý mẫu theo TCVN 6663-3:2003 (ISO 
5667-3:1985). Vị trí lấy mẫu nước sông Phó 
Đáy được thể hiện ở Bảng 1 và Hình 1.

- Phương pháp phân tích mẫu nước 
trong phòng thí nghiệm: Các thông số 
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chất lượng nước trong các mẫu nước sông 
được phân tích theo các phương pháp, 
tiêu chuẩn TCVN hiện hành tại Phòng thí 

nghiệm Địa sinh thái - Địa môi trường, 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất như trong 
Bảng 2

Bảng 2. Các phương pháp phân tích thông số chất lượng nước
TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích
1 TSS mg/l TCVN 6625:2000
2 COD mg/l TCVN 6491:1999
3 BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2008
4 NH4

+ mg/l TCVN 6660:2000
5 TN (tính theo NO3

-) mg/l TCVN 6494-1:2011
6 TP (tính theo PO4

3-) mg/l TCVN 6494-1:2011

- Phương pháp đánh giá tải lượng ô 
nhiễm và khả năng tiếp nhận nước thải 
của nguồn nước sông

Phương pháp đánh giá khả năng tiếp 
nhận nước thải, sức chịu tải của dòng 
sông được thực hiện theo Điều 4 Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT quy định về đánh giá 
khả năng tiếp nhận, sức chịu tải của môi 
trường nước mặt [9], áp dụng theo quy 
định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường [4]. 

Việc đánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 
sông, hồ phải được thực hiện đối với từng 
thông số ô nhiễm: TSS, COD, BOD5, 
Amoni, Nitrat, Photphat, Coliform và các 

thông số khác quy định tại Khoản 2 Điều 
7 Thông tư 76/2017/BTNMT, tải lượng 
tối đa của thông số chất lượng nước sông 
Phó Đáy trong nghiên cứu này được xác 
định cho các đoạn sông, tính toán bằng 
phương pháp đánh giá gián tiếp bao gồm 
tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng tối đa 
và tải lượng ô nhiễm có trong nguồn nước 
thải (nguồn điểm + nguồn diện) của các 
đoạn sông tính toán [4]. 

Theo Quyết định số 50/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ [10], đối chiếu với 
nguyên tắc phân đoạn theo quy định tại 
Điều 5 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT 
với hiện trạng khai thác, sử dụng và xả 
nước thải vào nguồn nước. Sông Phó Đáy 
được phân thành các đoạn như Bảng 3.

Bảng 3. Phân đoạn sông đánh giá sức chịu tải

TT Đoạn 
sông 

Ký hiệu
đoạn 
sông

Mô tả
Chiều 

dài
(km)

Dòng 
chảy tối 

thiểu 
(m3/s)

Phương 
pháp 

đánh giá
Ghi chú

1
Đoạn 

sông Phó 
Đáy 1

SPĐ0
Từ thượng nguồn đến 
ranh giới tỉnh Bắc Kạn 
với tỉnh Tuyên Quang.

44 5,13 Không 
đánh giá

Còn khả năng tiếp nhận 
nước thải theo QĐ456/
QĐ-UBND/2023 tỉnh 
Bắc Kạn.

2
Đoạn 

sông Phó 
Đáy 2

SPĐ1

Từ ranh giới tỉnh Bắc 
Kạn - Tuyên Quang đến 
ranh giới tỉnh Tuyên 
Quang - Vĩnh Phúc.

99 16,01 Gián tiếp Quyết định số 50/QĐ-
TTg/2023.

3
Đoạn 

sông Phó 
Đáy 3

SPĐ2
Từ ranh giới tỉnh Tuyên 
Quang - Vĩnh Phúc đến 
nhập lưu Sông Lô.

45 21,36 Gián tiếp Quyết định số 50/QĐ-
TTg/2023.
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Bảng 4. Giá trị giới hạn ứng với mục tiêu chất lượng nước (Ctđ)

STT Đoạn sông Mức Giá trị theo mục tiêu chất lượng nước (mg/l)
TSS TN TP NH4

+ BOD5 COD
Mục tiêu chất lượng nước giai đoạn 2022 - 2025

1 SPĐ1 B 100,0 1,5 0,3 0,9 6,0 15,0
2 SPĐ2 B 100,0 1,5 0,3 0,9 6,0 15,0

Mục tiêu chất lượng nước giai đoạn 2026 - 2030
3 SPĐ1 A 25 0,6 0,1 0,3 4 10
4 SPĐ2 A 25 0,6 0,1 0,3 4 10

* Khả năng tiếp nhận nước thải, sức 
chịu tải của nguồn nước sông: Được tính 
theo phương pháp gián tiếp như sau:

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) × Fs + NPtđ (1)
trong đó:

- Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, 
sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, 
đơn vị tính là kg/ngày;

- Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số 
chất lượng nước mặt đối với đoạn sông 
được xác định, đơn vị tính là kg/ngày;

- Lnn: Tải lượng của thông số chất 
lượng nước hiện có trong nguồn nước của 
đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày;

- Lt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong 
nguồn nước thải, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Fs: Hệ số an toàn (Fs), lựa chọn 
bằng 0,3 do lưu có lượng dòng chảy Qs < 
50 m3/s;

- NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số 
ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy 
ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày.

* Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa 
của nguồn nước mặt (Ltđ): Căn cứ theo 
điều 11, Thông tư 76/2017/TT-BTNMT [4] 

Ltđ = Ctđ × Qs × 86,4 (2)
trong đó:

- Ctđ (mg/l): Nồng độ giới hạn của 
thông số chất lượng nước mặt theo quy 
chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt 
QCVN 08:2023/BTNMT [11] ứng với 
mục đích sử dụng nước của đoạn sông 
(theo Quyết định số 50/QĐ-TTg năm 
2023), được xác định trong Bảng 4.

- Qs (m³/s): Lưu lượng dòng chảy tối 
thiểu của đoạn sông đánh giá, được tính 
toán, xác định theo Bảng 2;

- 86,4: Hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

* Tải lượng của thông số chất lượng 
nước hiện có trong nguồn nước của đoạn 
sông (Lnn), đơn vị tính là kg/ngày:

Lnn = Cnn × QS × 86,4 (3)
trong đó:

- Cnn: Kết quả phân tích thông số chất 
lượng nước sông Phó Đáy, đơn vị tính là mg/l;

- QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn 
sông đánh giá và được xác định theo Bảng 2.

* Tải lượng của thông số ô nhiễm có 
trong nguồn nước thải (Lt): Đơn vị tính 
là kg/ngày được xác định theo công thức: 

Lt = Ct × Qt × 86,4 (4)
trong đó:

- Ct: Kết quả phân tích thông số ô 
nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 
đoạn sông. Tuy nhiên nguồn xả thải vào 
các đoạn sông Phó Đáy gồm nhiều nguồn 
khác nhau nên sẽ xác định tải lượng thông 
số ô nhiễm đối với từng nguồn nước thải.

- Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn 
nước thải xả vào đoạn sông, đơn vị tính 
là m3/s;

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ 
nguyên.
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Tải lượng các thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 
đoạn sông (Lnn)

Kết quả phân tích chất lượng nước sông Phó Đáy tại 12 vị trí lấy mẫu được trình 
bày trong Bảng 5.

Bảng 5. Kết quả phân tích các mẫu trong phòng thí nghiệm

TT KH 
mẫu

Kết quả phân tích (mg/l)
TSS Tổng N Tổng P NH4

+ BOD5 COD Coliform (MPN/100 ml)
1 NM01 184 1,47 0,62 0,62 5,04 9,6 2250
2 NM02 127 1,86 0,74 0,38 2,88 6,4 1700
3 NM03 151 2,25 1,26 0,57 7,2 16 1250
4 NM04 136 3,16 1,23 0,42 7,92 17,6 2100
5 NM05 161 3,98 2,91 0,84 5,56 12,8 5000
6 NM06 89 2,47 2,0 0,53 5,14 11,2 1800
7 NM07 76 1,25 1,86 0,38 2,88 6,4 2300
8 NM08 82 1,96 1,17 0,44 7,2 16 1200
9 NM09 107 0,42 0,86 0,26 7,95 17,6 2400
10 NM10 78 0,11 0,35 0,12 5,76 12,8 1500
11 NM11 44 0,05 0,03 0,05 1,44 3,2 1200
12 NM12 45 0,02 0,01 0,01 1,26 2,8 1100

QCVN 
08: 2013/ 
BTNMT

Mức A < 5 < 0,6 - - < 4 < 10 < 1000

Mức B < 15 < 1,5 - - < 6 < 15 < 5000

Ghi chú: QCVN08: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
- “Mức A - Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) 
cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp 

dụng các biện pháp xử lý phù hợp”. 
- “Mức B - Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một 
lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi 

áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp”.

Thông số chất lượng nước sông Phó Đáy theo từng đoạn sông được thể hiện ở 
Bảng 6.

Bảng 6. Chất lượng nước theo từng đoạn sông Phó Đáy

STT Đoạn 
sông

Thông số chất lượng nước sông Phó Đáy Cnn (mg/l)
TSS TN TP NH4

+ BOD5 COD
1 SPĐ1 86,40 0,84 0,97 0,27 4,63 10,88
2 SPĐ2 109,40 1,34 0,80 0,38 5,14 11,44

Kết quả tính toán tải lượng hiện có của thông số ô nhiễm đối với từng thông số TSS, 
tổng N và tổng P, NH4

+, BOD5, COD của từng đoạn sông được thể hiện trong Bảng 7.
Bảng 7. Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm hiện có Lnn

STT Đoạn 
sông

Tải lượng chất ô nhiễm hiện có Lnn (kg/ngày)
TSS TN TP NH4

+ BOD5 COD
1 SPĐ1 119.514,0 1.164,7 1.339,0 367,9 6.401,7 15.049,9
2 SPĐ2 201.898,1 2.480,4 1.480,1 708,7 9.493,3 21.112,6
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3.2. Tải lượng tối đa các thông số 
chất lượng nước mặt ở các đoạn sông 
Phó Đáy (Ltđ) 

Từ công thức (3) kết hợp các dữ liệu 
tính toán trong Bảng 6 và Bảng 7, tải 

lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước mặt 
(Ltđ) cho từng thông số TSS, COD, BOD5, 
NH4

+, tổng N, tổng P và Coliform của các 
đoạn sông được tính toán và đạt kết quả 
như trong Bảng 8.

Bảng 8. Kết quả tính toán tải lượng đối đa của các đoạn sông tính toán với mục tiêu chất 
lượng nước của từng đoạn sông

STT Đoạn 
sông Mức Tải lượng tối đa Ltđ (kg/ngày)

TSS TN TP NH4
+ BOD5 COD

Giai đoạn 2022 - 2025
1 SPĐ1 B 138.326,4 2.074,9 415,0 1.244,9 8.299,6 20.749,0
2 SPĐ2 B 184.550,4 2.768,3 553,7 1.661,0 11.073,0 27.682,6

Giai đoạn 2026 - 2030
3 SPĐ1 A 34.581,6 830,0 138,3 415,0 5.533,1 13.832,6
4 SPĐ2 A 46.137,6 1.107,3 184,6 553,7 7.382,0 18.455,0

3.3. Tải lượng thông số ô nhiễm có 
trong nguồn nước thải (Lt)

3.3.1. Tổng hợp nguồn thải trên sông 
Phó Đáy

Quá trình điều tra, thống kê nguồn 
thải cho thấy, dọc theo sông Phó Đáy có 
84 điểm xả nước thải có lưu lượng xả 
thải ≥ 5 m3/ngày với tổng lưu lượng nước 
thải 11.758 m3/ngày [8]. Nước thải chăn 
nuôi chiếm tỷ lệ lớn nhất 55 %, tiếp đến 
là nước thải sinh hoạt chiếm 30 %; Nước 
thải công nghiệp chiếm 14 % và ít nhất là 
nước thải y tế 3 %. Các điểm xả nước thải 
vào nguồn nước trên sông Phó Đáy phân 
bố khá đều dọc theo sông từ Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang về đến Lập Thạch, 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó các 
điểm xả thải tập trung chủ yếu trên khu 
vực hạ lưu sông thuộc địa phận huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có nhiều các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Hình 
2 là biểu đồ cơ cấu tỷ lệ các loại hình nước 
thải trên sông Phó Đáy.

Sông Phó Đáy đoạn qua tỉnh Tuyên 
Quang (SPĐ1) có 29 cơ sở xả thải được 
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép với tổng 
lưu lượng xả thải là 10.303 m3/ngày. Trong 

đó không có cơ sở xả nước thải trực tiếp ra 
sông Phó Đáy. Các cơ sở xả nước thải đều 
xả ra các sông, kênh nhánh, các mương 
thủy lợi, hệ thống thoát nước, kênh thải 
chung trước khi được thải ra sông Phó Đáy.

Hình 2: Biểu đồ cơ cấu tỷ lệ các loại hình 
nước thải trên sông Phó Đáy

Sông Phó Đáy đoạn qua tỉnh Vĩnh 
Phúc (SPĐ2) có 24 cơ sở xả thải được Ủy 
ban nhân dân tỉnh cấp phép với tổng lưu 
lượng xả thải là 1.069 m3/ngày. Có 01 cơ 
sở xả nước thải trực tiếp ra sông Phó Đáy 
là Trại gà giống bố mẹ thuộc huyện Tam 
Đảo là đơn vị xả nước thải trực tiếp với 
lưu lượng lớn nhất là 20 m3/ngày đêm. 
Các cơ sở xả nước thải còn lại trên lưu 
vực xả nước thải ra các sông, kênh nhánh, 
các mương thủy lợi, hệ thống thoát nước, 
kênh thải chung. Hình 3 minh họa sơ đồ 
xả nước thải trên sông Phó Đáy.
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Hình 3: Sơ đồ xả nước thải trên sông Phó Đáy
3.3.2. Tính toán tải lượng thông số 

ô nhiễm có trong nguồn thải Lt (kg/ngày)
Kết quả tính toán tải lượng thông 

số ô nhiễm có trong nguồn thải đối với 

từng thông số TSS, tổng N, tổng P, NH4
+, 

BOD5, COD theo từng đoạn sông được thể 
hiện trong Bảng 9 bao gồm nguồn điểm 
và nguồn diện [8].

Bảng 9. Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm có trong nguồn thải

STT Đoạn 
sông

Tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn thải Lt (kg/ngày)
TSS TN TP NH4

+ BOD5 COD
1 SPĐ1 119.514,0 1.164,7 1.339,0 367,9 6.401,7 15.049,9
2 SPĐ2 201.898,1 2.480,4 1.480,1 708,7 9.493,3 21.112,6

3.4. Tính toán khả năng tiếp nhận, sức chịu tải môi trường của nước sông Phó Đáy 
Từ các công thức (1), (2), (3), (4) sức chịu tải môi trường cho từng đoạn của sông 

Phó Đáy được tính toán và đạt kết quả như trong Bảng 10.
Bảng 10. Kết quả tính toán tải sức chịu tải môi trường của sông Phó Đáy

STT Đoạn 
sông Mức Tính toán sức chịu tải theo từng thông số Ltn (kg/ngày)

TSS TN TP NH4
+ BOD5 COD

Giai đoạn 2022 - 2025
1 SPĐ1 B -1.186,80 272,60 -310,81 208,80 334,75 1.709,32
2 SPĐ2 B -16.144,06 49,77 -283,93 161,18 473,06 1.969,10

Giai đoạn 2026 - 2030
3 SPĐ1 A -32.310,24 -100,88 -393,80 -40,19 -495,21 -365,58
4 SPĐ2 A -57.667,90 -448,52 -394,66 -171,01 -634,24 -799,16

Theo quy hoạch sử dụng nguồn nước 
ở các đoạn sông thuộc tỉnh Tuyên Quang 
và Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2025 (Mức 
B) và qua kết quả tính toán ở Bảng 10, 
nhận thấy sức chịu tải môi trường của 
nước sông Phó Đáy chảy qua 2 tỉnh bao 
gồm 2 đoạn sông SPĐ1 và SPĐ2 đều còn 
khả năng tiếp nhận đối với các thông số 

TN, NH4
+, BOD5, COD. Thông số COD 

có khả năng tiếp nhận nhiều cao nhất, dao 
động trong khoảng từ 1.709,3 ÷ 1.969,1 
kg/ngày, thông số BOD5 còn khả năng 
tiếp nhận trong khoảng giá trị từ 334,75 
÷ 473,06 kg/ngày, thông số NH4

+ còn khả 
năng tiếp nhận từ 161,18 ÷ 208,80 kg/
ngày, thông số TN còn khả năng tiếp nhận 
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từ 49,77 ÷ 272,6 kg/ngày. Trong khi đó, ở 
trên cả 2 đoạn sông, không còn khả năng 
tiếp nhận đối với các thông số TP và TSS.

Theo quy hoạch sử dụng nước giai 
đoạn 2026 - 2030 cho các đoạn của sông 
Phó Đáy (mục đích sử dụng nước ở mức 
A) thì ở cả 02 đoạn sông SPĐ1 và SPĐ2 
đều không còn khả năng tiếp nhận nước 
thải với tất cả các chỉ tiêu tính toán. Do 
vậy cần điều chỉnh mục đích sử dụng nước 
theo các giai đoạn cho hợp lý hoặc quản lý 
chặt chẽ nguồn nước xả thải vào sông Phó 
Đáy để bảo vệ môi trường nước sông đáp 
ứng mục đích sử dụng nguồn nước cấp.

4. Đề xuất một số giải pháp bảo vệ 
và sử dụng nguồn nước

Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng 
sông Phó Đáy đoạn chảy qua các tỉnh 
Tuyên Quang và Vĩnh Phúc phải đón nhận 
một lưu lượng thải khoảng 11.758 m3 mỗi 
ngày từ các loại hình công nghiệp, sinh 
hoạt, chăn nuôi, y tế. Đây là các nguồn 
chính gây suy thoái, ô nhiễm môi trường 
nước sông. Tình trạng ô nhiễm sẽ ngày 
một nghiêm trọng nếu không có những hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải tốt trước 
khi xả thải vào sông. Do đó cần có những 
giải pháp hợp lý trong bảo vệ và sử dụng 
nguồn nước sông Phó Đáy:

- Các cơ quan quản lý cần quản lý 
chặt chẽ các nguồn xả thải cả về chất 
lượng và lưu lượng nước xả thải vào sông. 
Có như vậy, chất lượng nước sông mới 
được cải thiện, mục đích sử dụng nước 
sông làm nước cấp cho các hoạt động 
kinh tế trong vùng lưu vực mới được đảm 
bảo, góp phần đưa kinh tế vùng từng bước 
tiến tới sự phát triển vững bền.

- Kiểm soát các hoạt động khai thác, 
sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn 

nước thông qua việc kết nối, truyền thông 
tin, dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, 
sử dụng nước, xả nước thải theo quy định.

- Lập hành lang bảo vệ nguồn nước 
và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo 
vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, 
hành lang bảo vệ nguồn nước liên tỉnh 
trên lưu vực sông theo quy định.

- Tăng cường thu gom, xử lý nước 
thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, 
nước thải y tế,…

- Không nên vứt rác thải bừa bãi ra 
môi trường, không được thải trực tiếp nước 
thải chưa được xử lý ra nguồn nước sạch. 
Không được phóng uế bậy ra nguồn nước, 
đặc biệt không sử dụng phân tươi để bón 
cho rau củ, cây cối. Hạn chế tối đa sử dụng 
thuốc trừ sâu, diệt cỏ, nếu sử dụng cần phải 
thực hiện theo đúng hướng dẫn.

- Chất lượng nước sông Phó Đáy tại 
các điểm nghiên cứu NM03 (An Hòa - 
Tam Dương - Vĩnh Phúc) có chất lượng 
nước tốt, nên sử dụng cho mục đích cấp 
nước cho ăn uống, sinh hoạt nhưng phải 
qua xử lý phù hợp. Đề xuất xây dựng 
nhà máy cấp nước ăn uống, sinh hoạt 
cho người dân huyện Tam Dương, Vĩnh 
Phúc. Chất lượng nước sông Phó Đáy tại 
điểm nghiên cứu NM01 (Khu vực Huyện 
Lập Thạch, Vĩnh Phúc), NM05 (khu vực 
xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang), 
NM07 (khu vực huyện Sơn Dương, Tuyên 
Quang) có chất lượng nước sông rất xấu, 
biểu hiện của sự ô nhiễm nặng. Vì vậy 
cần phải có các biện pháp xử lý ô nhiễm 
nguồn nước, kiểm soát các nguồn ô nhiễm 
xả trực tiếp vào sông Phó Đáy, xây dựng 
các hệ thống xử lý nước thải trước khi xả 
thải vào nguồn, thường xuyên quan trắc 
định kỳ đánh giá chất lượng nước sông.
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5. Kết luận và kiến nghị
Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận, 

sức chịu tải môi trường ở 02 đoạn sông 
SPĐ1 và SPĐ2 thuộc tỉnh Tuyên Quang và 
Vĩnh Phúc cho thấy còn khả năng tiếp nhận 
nước thải đối với các thông số TN, NH4

+, 
BOD5, COD trong giai đoạn 2022 - 2025. 
Thông số COD có khả năng tiếp nhận nhiều 
nhất, dao động trong khoảng từ 1.709,3 
÷ 1.969,1 kg/ngày, thông số BOD5 còn 
khả năng tiếp nhận trong khoảng giá trị từ 
334.75 ÷ 473.06 kg/ngày, thông số NH4

+ còn 
khả năng tiếp nhận từ 161.18 ÷ 208.80 kg/
ngày, thông số TN còn khả năng tiếp nhận 
từ 49.77 ÷ 272.60kg/ngày, 02 thông số TP 
và TSS không còn khả năng tiếp nhận trên 
cả 02 đoạn sông SPĐ1 và SPĐ2. Trong giai 
đoạn 2026 - 2030, khi mà chất lượng nước 
không có dấu hiệu được nâng cấp nhưng kỳ 
vọng vào mục đích sử dụng nguồn nước lại 
tăng lên mức A thì khả năng tiếp nhận nước 
thải của 2 đoạn sông là không còn đối với 
tất cả các thông số tính toán. Do vậy cần 
có các giải pháp nhằm bảo vệ, phân bổ, sử 
dụng nguồn nước một cách hợp lý theo các 
mục tiêu về chất lượng nước, tiến hành quản 
lý chặt chẽ các nguồn nước xả thải vào sông 
Phó Đáy cả về chất lượng và lưu lượng để 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 
nguồn tài nguyên nước.
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một số sông nội tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa 
học Kỹ thuật và Công nghệ.
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